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	UBND XÃ CHẤN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY HƯNG
	                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Chấn Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2025


	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC
CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC HÒA NHẬP
NĂM HỌC: 2025-2026

1. THÔNG TIN VỀ HỌC SINH
Họ và tên học sinh:  Hoàng Mạnh Chung                         Giới tính:  Nam       
          Ngày sinh: 23/09/2014.	                                             Tuổi: 11 tuổi     
Họ và tên bố: Hoàng Văn Hơn	                                  Nghề nghiệp: Tự do            
Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Mý                                    Nghề nghiệp: Công nhân      
Địa chỉ gia đình: Thôn Hợp Hưng- xã Chấn Hưng – TP Hải Phòng.
          Số điện thoại liên lạc:  0335595088
	Hoàn cảnh gia định: Bình thường.
	2. Dạng khuyết tật của học sinh: 
	- Dạng khuyết tật: trí tuệ.
	- Mức độ khuyết tật:  mức độ nặng
	- Nhu cầu của học sinh: Được hòa đồng trong xã hội
          3. Đặc điểm chính của học sinh (điểm mạnh/ khả năng và nhu cầu/ khó khăn/ điểm hạn chế hiện tại của học sinh)
a. Điểm mạnh:
	- Chăm chỉ đi học, ít vui chơi với bạn bè.
- Khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
b. Khó khăn:
- Khả năng tập trung kém, tương tác nhóm ít.
- Không biết viết được nhiều chữ.
- Khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, ghi nhớ hạn chế, lười tập luyện kỹ năng.
c. Bảng tóm tắt kết quả tìm hiểu khả năng, nhu cầu của học sinh:
	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của học sinh
	Nhu cầu cần đáp ứng

	1. Thể chất
- Sự phát triển thể chất
- Các giác quan
- Lao động đơn giản
	
- Thể trạng bình thường.
- Nhận biết chậm.
- Chưa tự giác.
	

- Bắt chước và làm theo.
- Hướng dẫn hỗ trợ lao động


	2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp:
- Hình thức giao tiếp
- Vốn từ
- Phát âm
- Khả năng nói
- Khả năng đọc
- Khả năng viết
	
- Giao tiếp bằng ngôn ngữ: nghe, nhìn.
- Có ít.
- Có ít.
- Nói nhỏ, ngại giao tiếp
- Đọc truyền khẩu theo một vài âm, từ.
- Viết được một số chữ cái, tiếng, từ đơn giản.
	
- Rèn tích cực, lắng nghe, nhìn theo.
- Khuyến khích khả năng ê, a theo giai điệu, tiết tấu.

- Tạo nhiều cơ hội viết.

	3. Khả năng nhận thức
- Cảm giác
- Tri giác
- Trí nhớ
- Tư duy
- Chú ý
- Khả năng thực hiện nhiệm vụ
	- Kém
- Bình thường
- Rất hạn chế.
- Chậm.

- Đếm được từ 1 đến 10 trên đồ vật thật; Phân biệt được to, nhỏ, trên, dưới.
-Nhận biết được hình tròn.
- Chưa chú ý.
- Chỉ thực hiện nhiệm vụ đơn giản trong thời gian ngắn.

	
- Rèn khả năng ghi nhớ.
- Hỗ trợ bằng hình ảnh trực quan
- Rèn khả năng chú ý.
- Giao nhiệm vụ đơn giản, động viên thực hiện theo b

	. Khả năng hoà nhập
- Quan hệ bạn bè
- Quan hệ với tập thể
- Hành vi, tính cách
	
- Ít giao tiếp.
- Đoàn kết với mọi người.
- Ngoan ngoãn, hiền lành.
	- Khích lệ giao tiếp và tạo cơ hội tham gia các hoạt động đơn giản em thích, các giờ sinh hoạt tập thể.

	5. Môi trường giáo dục
- Gia đình
- Nhà trường
- Cộng đồng
	
- Quan tâm.
- Tạo điều kiện.
- Gần gũi
	- Tranh thủ sự quan tâm chia sẻ của các tỏ chức trong và ngoài nhà trường.
- Tư vấn gia đình cho con tham gia các hoạt động nơi cư trú.


       4. Mục tiêu học kỳ
a/ Mục tiêu học kỳ I: 

	Nội dung
	Học kỳ I

	
1. Kiến thức

2. Kỹ năng xã hội
- Kỹ năng giao tiếp

               - Hành vi ứng xử
              3. Phục hồi chức năng
	Nhận biết được hình dạng khoá Son, khuông nhạc; Ghi nhớ tên gọi của nhạc cụ Sáo “Ri cooc-đơ”; tên bài hát được học.

	
	Hiểu một số từ ngữ gần gũi theo chủ đề.

	
	-Vận động theo nhạc, hoặc vỗ tay theo hướng dẫn.

	
	Rèn tích cực giao tiếp trước đám đông. Cảm ơn, xin lỗi đúng lúc.

	
	- Sử dụng các yêu cầu đề nghị.
- Tham gia các trò chơi vận động, trực nhật lớp.

	
	- Hỏi và trả lời những câu hỏi quen thuộc. Biết xin lỗi, xin phép cảm ơn, không trêu bạn.

	
	- Rèn luyện trí nhớ và có ý thức trong hoạt động tương tác.


b/  Mục tiêu học kỳ II: 
	Nội dung
	Học kỳ II

	
1. Kiến thức


2. Kỹ năng xã hội
- Kỹ năng giao tiếp

              - Hành vi ứng xử
               3. Phục hồi chức năng
	Biết số chỉ nhịp đặt ở đầu khuông nhạc; loại nhịp;

	
	Nhớ tên một số nhạc cụ gõ  trong môn Âm nhạc.

	
	Vận động theo nhạc, hoặc vỗ tay theo hướng dẫn.

	
	Rèn giao tiếp trước đám đông.Cảm ơn ,xin lỗi đúng lúc.

	
	Sử dụng các yêu cầu đề nghị.
Tham gia các trò chơi vận động, trực nhật lớp.

	
	Hỏi và trả lời những câu hỏi quen thuộc. Biết xin lỗi, xin phép cảm ơn, không trêu bạn.

	
	Rèn luyện khả năng vận động theo nhịp điệu âm nhạc, và vận động cơ thể.



III. Kế hoạch thực hiện từng tháng trong năm học:
          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2025
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả 

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:
	Rèn kĩ năng nghe và cảm nhận giai điệu cảu bài hát. Nhớ tên một loại nhạc cụ gõ “ Thanh phách”  trong âm nhạc.
	
Giáo viên
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giao việc.
	
	
	

	
	- Giáo viên đưa ra một bài hát có lời đã học cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	
	

	         
                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được tên gọi khoá son.
	
	
	

	
	- Nghe và cảm nhận được giai điệu của bài hát.
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	Giáo viên
	

	
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2025
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được hình ảnh khuông nhạc
	Giáo viên
	
	

	
	- Nghe và vận động theo nhịp điệu của bài hát.
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Biết lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	Giáo viên
	

	                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2025
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được kí hiệu ghi nhạc cơ bản: Nốt đen.
	
	
	

	
	- Nghe và thực hiện gõ đệm cho ô nhịp có 3 hình nốt đen.
	Giáo viên
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	
	

	
	            
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2026
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được số chỉ nhịp được ghi ở đầu Khuông nhạc.
	
	
	

	
	- Nhận biết được Dấu lặng đen trong bài hát được học.
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	Giáo viên
	

	
	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/2026
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được hình ảnh minh hoạ cho cách vận động cơ thể cho bài hát.
	
	
	

	
	- Nghe và cảm nhận được âm thanh của nhạc cụ gõ: Trống con”
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	Giáo viên
	

	
	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được tên bài hát qua 1 câu hát trong bài.
	
	
	

	
	- Biết được kí hiệuvạch nhịp
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	Giáo viên
	

	
	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được tên gõ nhạc cụ gõ đơn giản trong âm nhạc: Song loan
	
	
	

	
	- Nghe và cảm nhận được âm thanh của nhạc cụ gõ và tên bài hát.
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên.
	
	Giáo viên
	

	
	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5/2026
	
	
	

	Kiến thức:
	- Nhận biết được giai điệu của bài hát và nói tên bài hát đó.
	
	
	

	
	- Phân biệt được hình ảnh minh hoạ cho nội dung bài hát.
	
	
	

	Kỹ năng xã hội
	- Giáo viên đưa ra những hình ảnh mà học sinh còn nhận biết khó khăn cho học sinh nhận biết lại.
	
Giáo viên
	- Bạn bè cùng tổ, bàn
	

	PHCN
	- Lao động đơn giản: Lấy đồ dùng sách vở theo yêu cầu của giáo viên
	
	Giáo viên
	



5. Kết quả đánh giá: (Những thông tin về sự tiến bộ và tiến triển của trẻ sau khi được hỗ trợ và so với các mục tiêu đề ra ban đầu).
	5.1. Đánh giá giữa học kỳ I:
	a. Các môn học và các hoạt động giáo dục:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	b. Năng lực, phẩm chất:  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
	c. Kỹ năng khác:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	5.2. Đánh giá cuối học kỳ I:
	a. Các môn học và các hoạt động giáo dục:
............................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	b. Năng lực, phẩm chất:  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	c. Kỹ năng khác:
............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................
5.3. Đánh giá giữa học kỳ II:
	

	a. Các môn học và các hoạt động giáo dục:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	b. Năng lực, phẩm chất:  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	c. Kỹ năng khác:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.3. Đánh giá cuối năm:
	a. Các môn học và các hoạt động giáo dục:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	b. Năng lực, phẩm chất:  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		c. Kỹ năng khác:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	XÁC NHẬN CỦA BGH
PHT




Phạm Xuân Khá

	        GIÁO VIÊN 



         

         Phạm Thị Huyền
	





	CHA (MẸ) HỌC SINH





       Nguyễn Thị Mý








